
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,279.91 -1.66% 13.09%
HNX 243.97 -1.77% 6.08%
VN30 1,316.46 -1.30% 16.33%
UPCOM 98.05 -0.98% 11.95%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -584.68
Tổng GTGD (tỷ) 33,132.16 28.53% 75.33%

INTRADAY VNINDEX 14/6/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 23,150 -0.64% 18.54%
FUEMAV30 15,780 -1.07% 17.32%
FUESSV30 16,520 -0.42% 19.19%
FUESSV50 20,060 -0.05% 18.14%
FUESSVFL 21,300 -1.53% 15.76%
FUEVFVND 33,390 -0.03% 28.28%
FUEVN100 17,990 -0.55% 17.81%

VN30F2406 1,317.0 -1.35%
VN30F2407 1,319.9 -1.12%
VN30F2409 1,322.0 -0.97%
VN30F2412 1,320.5 -1.09%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,814.56 0.24% 15.99%
Shanghai 3,032.63 0.12% 2.37%
Hang Seng 17,941.78 -0.94% 6.87%
Kospi 2,758.42 0.13% 3.32%
BSE Sensex 76,992.77 0.24% 7.09%
STI (Singapore) 3,297.55 -0.81% 2.09%
SET (Thái Lan) 1306.56 -0.40% -8.85%
Dầu Brent ($/thùng) 82.75 0.50% 7.43%
Vàng ($/ounce) 2,327.79 1.05% 12.09%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.45% -15 85
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.41% 3 53

TPCP - 10 năm 2.75% 5 57

USD/VND 25,461 0.02% 3.88%

EUR/VND 28,170 0.02% 2.90%

CNY/VND 3,578 -0.11% 2.93%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
14/6/2024

Thị trường châu Á đã biến động trái chiều sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản giữ

nguyên lãi suất cơ bản vào thứ Sáu, ở mức từ 0% đến 0.1% như dự đoán,

nhưng các nhà hoạch định chính sách cho biết có thể giảm mua trái phiếu chính

phủ Nhật Bản sau cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo, dự kiến vào ngày 30 và

31/7. Trong thời gian đó, NHTW Nhật Bản cho biết sẽ thu thập quan điểm từ

những người tham gia thị trường và sẽ quyết định kế hoạch chi tiết về việc

giảm lượng mua vào trong vòng một đến hai năm tới.

Trong nước, giá vàng SJC tiếp tục “lặng sóng” và ghi nhận ngày thứ 7 liên tiếp

không có sự thay đổi về giá. Cụ thể, tại thời điểm 11h trưa ngày 14/6, giá vàng

SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji và hệ thống PNJ niêm

yết ở mức 74.98 - 76.98 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với phiên

trưa qua.

Ngày thực hiện

Thị trường chứng khoán vừa có một cú lật mặt khi bất ngờ giảm mạnh trong 

phiên ATC, để thủng mốc 1,300 điểm. Cổ phiếu HVN bất ngờ bật tăng 5.9%, 

vượt đỉnh 5 năm và là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VNIndex ngày hôm 

nay.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 87,500      -1.02% -1.13% 3,273,485       5,063,667        
BID 47,500      -1.76% -0.52% 3,299,626       4,924,772        
CTG 32,800      -3.24% 0.00% 13,292,084     20,649,098      
TCB 49,100      -0.61% 0.00% 14,679,710     18,044,595      
VPB 18,700      -3.86% 3.89% 58,441,401     67,279,338      
MBB 23,100      -1.91% 2.90% 37,753,111     56,889,371      
HDB 23,950      -0.62% 1.05% 9,825,390       12,772,581      
TPB 18,650      -1.84% 3.04% 18,933,746     26,597,508      
STB 30,550      -3.48% -0.65% 21,902,254     31,819,399      
VIB 22,500      -1.75% 0.45% 9,693,438       14,312,739      
ACB 24,600      -0.81% 0.00% 18,676,755     24,332,887      
SHB 11,700      -2.50% -0.85% 48,536,541     91,353,502      

SSB 22,000      1.38% 1.62% 6,283,681       5,337,816        
GAS 79,000      -1.50% -1.43% 3,150,184       35,091,689      

POW 13,750      -2.83% -2.41% 23,995,942     5,852,288        
PLX 40,500      -4.03% -3.45% 5,054,830       5,005,590        
VIC 42,000      -2.78% -2.05% 3,713,860       16,601,918      

VHM 38,200      -0.13% -3.38% 15,107,454     18,724,811      
VRE 21,450      -1.15% -2.36% 16,672,106     8,925,131        
VNM 66,200      -1.05% 0.52% 5,894,104       16,242,599      
MSN 78,000      -0.76% -6.63% 13,058,735     7,247,570        
SAB 63,400      -3.35% -2.79% 7,237,446       1,987,482        
BCM 62,800      -2.48% -4.09% 1,187,307       1,486,680        
BVH 44,500      -2.73% -4.09% 1,881,590       1,486,680        
VJC 104,800   -1.13% -3.85% 1,674,469       1,894,768        
FPT 131,000   0.77% 6.82% 12,456,632     9,848,582        
MWG 63,000      -1.56% 1.45% 11,407,120     14,944,178      
GVR 33,000      -6.65% -5.71% 7,442,897       9,491,274        
SSI 36,100      -1.10% 1.83% 36,948,296     55,447,257      
HPG 29,100      -1.36% -0.68% 51,065,958     68,347,128      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

VPB: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thông báo biểu lãi 

suất huy động tiền gửi mới áp dụng từ hôm nay (14/6). Trong đó, VPBank đồng 

loạt tăng lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn gửi với biên độ tăng là 0.2 – 

0.3%/năm.

Nội dung

Ngân hàng Nhà nước TP HCM nhắc 'người dân mua bán vàng đúng nơi quy định';

Trung Quốc khẳng định có quyền kiện EU lên WTO về thuế ô tô điện;

Hà Nội: Xem xét kế hoạch phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

JPMorgan dự báo doanh thu ngân hàng đầu tư tăng tới 30% trong quý II.

Trung Quốc gỡ lệnh cấm đối với 9 nhà xuất khẩu tôm Ecuador;

VASEP: Xuất khẩu tôm có thể tiếp đà tăng trưởng trong quý II;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Nắng nóng cao điểm, PV Power thu về hơn trăm tỷ mỗi ngày từ bán điện.

VinFast cho biết sẽ không thay đổi kế hoạch bán 100,000 sản phẩm trong năm 

nay, nhiều gấp đôi so với năm ngoái.

VNM: Vinamilk vừa mới công bố Báo cáo Phát triển bền vững 2023 với chủ đề 

Net Zero.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

BCM: Becamex IDC (BCM) muốn mua lại trước hạn 400 tỷ đồng trái phiếu, giảm 

dư nợ trái phiếu mã BCMH2025002 về 800 tỷ đồng.
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,279.91 -1.66% 13.09%
HNX 243.97 -1.77% 6.08%
VN30 1,316.46 -1.30% 16.33%
UPCOM 98.05 -0.98% 11.95%
Net Foreign buy (B) -584.68
Total trading value (B) 33,132.16 28.53% 75.33%

INTRADAY VNINDEX 6/14/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 23,150 -0.64% 18.54%
FUEMAV30 15,780 -1.07% 17.32%
FUESSV30 16,520 -0.42% 19.19%
FUESSV50 20,060 -0.05% 18.14%
FUESSVFL 21,300 -1.53% 15.76%
FUEVFVND 33,390 -0.03% 28.28%
FUEVN100 17,990 -0.55% 17.81%

VN30F2406 1,317.00 -1.35%
VN30F2407 1,319.90 -1.12%
VN30F2409 1,322.00 -0.97%
VN30F2412 1,320.50 -1.09%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,814.56 0.24% 15.99%
Shanghai Component 3,032.63 0.12% 2.37%
Hang Seng 17,941.78 -0.94% 6.87%
Kospi 2,758.42 0.13% 3.32%
BSE Sensex 76,992.77 0.24% 7.09%
STI (Singapore) 3,297.55 -0.81% 2.09%
SET (Thái Lan) 1,306.56 -0.40% -8.85%
Brent oil ($/barrel) 82.75 0.50% 7.43%
Gold ($/ounce) 2,327.79 1.05% 12.09%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.45% -15 85
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.41% 3 53

10 year-Gov. Bond 2.75% 5 57

USD/VND 25,461 0.02% 3.88%

EUR/VND 28,170 0.02% 2.90%

CNY/VND 3,578 -0.11% 2.93%

EVENT CALENDAR
Ex-right Date Type Rate Value

6/14/2024 Cash                                    500 

6/14/2024 Stock 100:12   

6/14/2024 Stock 100:12   

6/19/2024 Cash                                 2,000 

6/19/2024 Cash                                 1,000 

6/19/2024 Cash                                 2,326 
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6/17/2024

MARKET BRIEF
6/14/2024

The stock market just had a flip when it suddenly dropped sharply at the end of the

ATC session and lost the 1,300 point mark. HVN was the stock that contributed the

most to VNIndex today when it suddenly increased by 5.9%, surpassing a 5-year

peak.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asia-Pacific markets were mixed after the Bank of Japan kept its benchmark

interest rate unchanged at between 0% to 0.1% as widely expected, but said it

could reduce its purchases of Japanese government bonds after the next monetary

policy meeting, scheduled for July 30 and 31. During the inter-meeting period, the

BOJ said it will collect views from market participants and will decide on a detailed

plan for the reduction of its purchase amount during the next one to two years or

so.

SJC gold price has moved sideways for 7 consecutive days. At noon on June 14, SJC 

gold price at Saigon Jewelry Company, Doji Group and PNJ system was listed at 

74.98 - 76.98 million VND/tael (buy - sell), unchanged compared to yesterday.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 87,500     -1.02% -1.13% 3,273,485       5,063,667        
BID 47,500     -1.76% -0.52% 3,299,626       4,924,772        
CTG 32,800     -3.24% 0.00% 13,292,084     20,649,098      
TCB 49,100     -0.61% 0.00% 14,679,710     18,044,595      
VPB 18,700     -3.86% 3.89% 58,441,401     67,279,338      
MBB 23,100     -1.91% 2.90% 37,753,111     56,889,371      
HDB 23,950     -0.62% 1.05% 9,825,390       12,772,581      
TPB 18,650     -1.84% 3.04% 18,933,746     26,597,508      
STB 30,550     -3.48% -0.65% 21,902,254     31,819,399      
VIB 22,500     -1.75% 0.45% 9,693,438       14,312,739      
ACB 24,600     -0.81% 0.00% 18,676,755     24,332,887      
SHB 11,700     -2.50% -0.85% 48,536,541     91,353,502      
SSB 22,000     1.38% 1.62% 6,283,681       5,337,816        
GAS 79,000     -1.50% -1.43% 3,150,184       35,091,689      
POW 13,750     -2.83% -2.41% 23,995,942     5,852,288        
PLX 40,500     -4.03% -3.45% 5,054,830       5,005,590        
VIC 42,000     -2.78% -2.05% 3,713,860       16,601,918      
VHM 38,200     -0.13% -3.38% 15,107,454     18,724,811      
VRE 21,450     -1.15% -2.36% 16,672,106     8,925,131        
VNM 66,200     -1.05% 0.52% 5,894,104       16,242,599      
MSN 78,000     -0.76% -6.63% 13,058,735     7,247,570        
SAB 63,400     -3.35% -2.79% 7,237,446       1,987,482        
BCM 62,800     -2.48% -4.09% 1,187,307       1,486,680        
BVH 44,500     -2.73% -4.09% 1,881,590       1,486,680        
VJC 104,800  -1.13% -3.85% 1,674,469       1,894,768        
FPT 131,000  0.77% 6.82% 12,456,632     9,848,582        
MWG 63,000     -1.56% 1.45% 11,407,120     14,944,178      
GVR 33,000     -6.65% -5.71% 7,442,897       9,491,274        
SSI 36,100     -1.10% 1.83% 36,948,296     55,447,257      
HPG 29,100     -1.36% -0.68% 51,065,958     68,347,128      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

The State Bank of Ho Chi Minh City reminds "people to buy and sell gold at businesses licensed by the State Bank";

VASEP: Shrimp exports may continue to grow in the second quarter;

Hanoi: Reviewing the development plan of Hoa Lac High-Tech Park;

China lifts suspensions on shrimp exports from nine Ecuador plants;

China says it has right to file WTO suit over EU electric car tariffs;

JPMorgan sees investment banking revenue jumping as much as 30% in the second quarter.

Content

On sunny days, PV Power earns more than VND100 billion per day from selling 

electricity.

VinFast said it will not change its plan to sell 100,000 products this year, twice as 

many as last year.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Vinamilk has announced its Sustainable Development Report 2023, with 

the theme "We Care We Do: Net Zero 2050".

BCM: Becamex IDC (BCM) wants to buy VND400 billion of bonds before maturity, 

reducing the outstanding debt of bond code BCMH2025002 to VND800 billion.

VPB: VPBank has just announced an increase in deposit interest rates, effective 

from today (June 14). In particular, VPBank simultaneously increased deposit 

interest rates at all deposit terms with an increase of 0.2 - 0.3%/year.

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity
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